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tt Chủ đề Nhánh chủ đề 
Số tuần 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh 

(nếu có) 

1 

 

"TRƯỜNG 

 MẦM NON" 

1 Bé vui tết Trung Thu  1 05/9-09/9 Trần Thị Ánh  

2 Trường MN Sở Dầu của Bé 1 12/9-16/9 Vũ Thị Ngọc  

3 Đồ chơi trường bé 1 19/9-23/9 Trần Thị Ánh  

4 Lớp học của bé 1 26/9-30/9 Vũ Thị Ngọc  

2 
 

"BẢN THÂN" 

1 Cơ thể của bé 1 3/10-7/10 Trần Thị Ánh  

2 Trang phục của bé 1 10/10-14/10 Vũ Thị Ngọc  

3 Bé cần gì để lớn lên và khỏe  mạnh 1 17/10-21/10 Trần Thị Ánh  

3 
 

"GIA ĐÌNH BÉ 

YÊU" 

1 Ngôi nhà của bé 1 24/10 – 28/10 Vũ Thị Ngọc  

2 Những người thân trong GĐ 1 31/10- 4/11 Trần Thị Ánh  

3 Đồ dùng gia đình 1 7/11-11/11 Vũ Thị Ngọc  

4 Ngày 20/11 1 14/11-18/11 Trần Thị Ánh  

5 Nhu cầu gia đình 1 21/11-25/11 Vũ Thị Ngọc  

4 "NGHỀ BÉ BIẾT" 

1 Tìm hiểu nghề xây dưng 1 28/11- 2/12 Trần Thị Ánh  

2 Tìm hiểu về nghề nông 1 5/12-9/12 Vũ Thị Ngọc  

3 Một số nghề truyền thống 1 12/12- 16/12 Trần Thị Ánh  

4 Ngày QĐVN 22/12 1 19/12-23/12 Vũ Thị Ngọc  



 

 

tt Chủ đề Nhánh chủ đề 
Số tuần 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh 

(nếu có) 

5 

"THẾ GIỚI 

THỰC VẬT – 

TẾT MÙA XUÂN" 

1 Một số loại rau củ quả 1 26/12 -30/12 Trần Thị Ánh  

2 Tết cổ truyền 1 2/1-6/1 Vũ Thị Ngọc Ngày hội gói bánh 

chưng, hội chợ 

xuân (9-17/1) 3 Mùa xuân của bé 2 30/1-10/2 Trần Thị Ánh 

4 Một số loại hoa 1 13/2-17/2 Vũ Thị Ngọc  

5 Một số loại cây  1 20/2-24/2 Trần Thị Ánh  

6 
"PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG" 

1 PTGT đường bộ 1 27/2-3/3 Vũ Thị Ngọc  

2 PTGT đường thủy  1 6/3-10/3 Trần Thị Ánh Ngày 8/3 

3 PTGT đường hàng không  1 13/3-17/3 Vũ Thị Ngọc  

4 Một số luật lệ giao thông  1 20/3-24/3 Trần Thị Ánh  

7 

 

"THẾ GIỚI  

ĐỘNG VẬT " 

1 Động vật sống trong gia đình 1 27 /3-31/3 Vũ Thị Ngọc  

2 Động vật sống dưới nước 1 3/4-7/4 Trần Thị Ánh  

3 Động vật sống trong rừng 1 10/4-14/4 Vũ Thị Ngọc  

4 Một số con côn trùng 1 17/4-21/4 Trần Thị Ánh  

8 
 

"HIỆN TƯỢNG TN" 

1 Nước và mùa hè 1 24/4-28/4 Vũ Thị Ngọc  

2 Một số hiện tượng tự nhiên 1 01/5-5/5 Trần Thị Ánh  

9 
 

"QUÊ HƯƠNG" 

1 Đất nước Việt Nam 1 08/5-12/5 Vũ Thị Ngọc  

2 Thành phố Hải Phòng 1 15/5-19/5 Trần Thị Ánh Sinh nhật Bác 

3 Bác Hồ kính yêu 1 22/5-26/5 Vũ Thị Ngọc  



 

 

III. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG HỌC 
 

Chủ 

đề 

 

Nhánh 

Lĩnh vực phát triển 

Thể chất 
Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TC KNXH 

Khám phá Toán Thơ, truyện Tạo hình Âm nhạc 
 

Mầm 

non 

1 
Tung và bắt bóng 

TC: Chạy tiếp sức 
  

Thơ “Trăng 

sáng” 

Trang trí đèn 

trung thu 

VĐTTTC: Đêm trung thu 

NH: Chiếc đèn ông sao 
 

Ngày tết trung 

thu của bé 

2 

Bò bằng bàn tay 

và bàn chân 

TC: Rồng rắn lên 

mây 

Tìm hiểu về các 

khu vực của 

trường Mầm non 

Sở Dầu 

 

 

Thơ “Cô giáo của 

em” 

Vẽ cầu trượt 

DH: Trường MN Sở Dầu 

thân yêu 

NH: Em yêu trường MN 

Sở Dầu 
  

 

 

3 

Đi bước lùi 

TC: Chuyền bóng 

qua đầu 

 
Xếp tương ứng 

1-1 

Truyện: Món quà 

của cô giáo  
Vẽ: bóng bay 

DH: Quốc ca 

NH: Mẹ của em ở trường 
 

4 

Bật liên tục về 

phía trước 

Tc: Ném bóng 

vào rổ 

Tìm hiểu về đò 

chơi lớp bé 
 

Truyện: Người 

bạn tốt 

Nặn đồ chơi 

lớp bé 

VĐMH: Vui đến trường 

NH: Trường MG Yêu 

Thương 

 

Tổng số 4 2 1 4 4 4 1 

Bản 

thân 

1 

Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

 

 
Nhận biết số 

lượng 2 

Truyện: “Thỏ 

trắng biết lỗi”  

Vẽ chân dung 

bạn trai, bạn gái 

DH: Đường và chân 

NH: Thằng tí sún 

 
 

 

2 

Bò trong đường 

dích dắc 

 

Tìm hiểu về đôi 

bàn tay của bé 
 

Thơ: “Tâm sự 

của cái mũi”  

Nặn vòng tặng 

bạn 

 

DH: Cái mũi 

NH: Năm ngón tay 

ngoan 
 

 

3 Sút bóng vào gôn  

Nhận biệt, 

Phân biệt các 

nhóm thực 

phẩm 

Thơ “Rửa tay”  
Trang trí váy 

áo  

 

VĐMH:  

Vì sao con mèo rửa mặt 

NH: Em là bông hồng 

nhỏ 
 

 

Tổng số 3 1 2 3 3 3  



 

 

Chủ 

đề 

 

Nhánh 

Lĩnh vực phát triển 

Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TC KNXH 

Gia 

đình 

1 

Bật nhảy từ trên 

cao xuống (35cm) 

 

 

Nhận biết số 

lượng trong 

phạm vi 3. 

Nhận biết số 3 

Thơ “Ông mặt 

trời” 

Vẽ ngôi nhà 

 

VĐTTTC: Cả nhà 

thương nhau” 

NH: “Ba ngọn nến lung 

linh 
 

 

2 

Ném xa bằng 1 

tay 

 

Tìm hiểu về 

người thân trong 

gia đình 

 

Truyện “Tích 

Chu” 

 

Vẽ người thân 

trong gia đình 

DH : Thiên đàng búp bê 

NH: Khúc hát ru người 

mẹ trẻ 
 

 

3 

Chuyền bóng qua 

đầu 

 

Tìm hiểu về đồ 

dùng gia đình bé 
 

Thơ: “Bé và mẹ” 

 

Nặn đồ dùng 

gia đình bé (cái 

bát) 

VĐMH: Múa cho mẹ xem 

NH: Chỉ có 1 trên đời” 
 

 

4 

Chạy thay đổi tốc 

độ theo vật chuẩn 

 

 

Xác định vị trí 

đồ vật so với 

bản thân trẻ 

Thơ: “Em yêu 

nhà em” 

 

Làm bưu thiếp 

tặng cô nhân 

ngày 20/11 

DH: Em biết vâng lời 

NH: Ru con 

 

 

5 

Chuyền, bắt bóng 

qua chân 

 

  

Truyện “Ba cô 

tiên” 

 

Cắt dán hàng 

rào 

THKNÂN: Múa cho mẹ 

xem; Cô và mẹ 

NH: Cô giáo miền xuôi 
 

Mẹ yêu của bé 

Tổng số 5 2 2 5 5 5 1 

Ngành 

nghề 

1 Đi bằng gót chân 
Tìm hiểu về nghề 

xây dựng 
 Truyện: Thần sắt  

Nặn dụng cụ 

nghề xây dựng 

DH: Cháu yêu cô chú 

công nhân 

NH: Xe chỉ luồn kim 

 

2 
Ném trúng đích 

nằm ngang 

Tìm hiểu về nghề 

nông  
 

Truyện: Người làm 

vườn và các con trai  

Vẽ đồ dùng, 

dụng cụ nghề 

nông 

DH: Lớn lên cháu lái 

máy cày 

NH: Đuổi chim  
 

 

3 

Trườn theo theo 

hướng thẳng 

 

 
Tách gộp trong 

phạm vi 3 

Thơ “Bé làm bao 

nhiêu nghề” 

Vẽ sản phẩm 

nghề may 

VĐTTTC: Cháu yêu cô 

chú công nhân 

NH: Anh phi công ơi 
 

 

4 
Đi bước chéo 

sang ngang 

Tìm hiểu về nghề 

chú bộ đội 
 

Thơ  

“Bố em là bộ đội”  
 

VĐMH: Chú bộ đội 

NH: Màu áo chú bộ đội 

Chúng em là 

chiến sĩ tí hon 
 

Tổng số 4 3 1 4 3 4 1 

TGTV 1 Ném xa bằng 2 tay  Đếm đến 4, Truyện: Hạt đỗ Nặn loại quả VĐTN:  



 

 

Chủ 

đề 

 

Nhánh 

Lĩnh vực phát triển 

Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TC KNXH 

 nhận biết SL 

trong phạm vi 4 
sót  Bầu bí thương nhau 

2 Đi khuỵu gối   
Thơ: ‘Tết đang 

vào nhà”  

Trang trí cành 

đào 

VĐTTTPH: Chúc Tết 

Ngày tết quê em 

Ngày tết quê 

em 
 

3 
Ném trúng đích 

thẳng đứng 
 

So sánh, phát 

hiện và sắp xếp 

theo quy tắc 
 

Truyện: Quả bầu 

tiên 

Vẽ: Hoa mùa 

xuân 

VĐMH: 

Mùa xuân đến rồi 

NH: Mùa xuân ơi 

 

4 
Bật chụm, tách chân 

liên tục qua 5 ô  

Đo độ dài 

bằng 1 đơn vị đo 
 

 
Thơ: “Hoa kết 

trái” 

Xé dán cây 

xanh  

DH: Hoa trường em 

NH: Lý cây bông  
 

 

5 Bật qua vật cản 
Tìm hiểu về  hoa 

hồng, hoa cúc 
 

Thơ:  

Bó hoa tặng cô  
In hoa vân tay 

THKNÂN: Hoa trường 

em, Mùa xuân đến rồi   

NH: Cây trúc xinh 

 

6 

Đi trên vạch kẻ 

trên sàn 

 

Tìm hiểu về cây 

xanh và môi 

trường sống 
 

 
Thơ: Bác bầu bác 

bí 

Vẽ vườn cây 

ăn quả  

DH: Em yêu cây xanh 

NH: Lý cây xanh 

 

 

Tổng số 6 2 3 6 6 6 1 

Giao 

thông 

1 
Chạy chậm 60-

80m 

Tìm hiểu chiếc xe 

đạp 

 

 

Truyện: Chiếc 

đầu máy xe lửa 

tốt bụng 

Vẽ tàu hỏa 

VĐTTTC: Em đi qua 

ngã tư đường phố 

NH: Ba em là CN lái xe 
 

 

2 
Bật xa 45-50cm 

 
  

Thơ: “Gấu qua 

cầu” 

Làm bưu thiếp 

chúc mừng 8/3  

DH: Quà 8/3 

NH: Bông hoa mừng cô 

Bé yêu chú cảnh 

sát giao thông 

3 
Tung, bắt bóng với 

người đối diện 
 

Tách gộp trong 

phạm vi 4 

Thơ: Máy bay 

(Phạm Hổ) 
Gấp máy bay 

DH: Đi đường em nhớ 

NH: Anh phi công ơi 
 

4 
Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 
 

Bé tìm hiểu về 

một số biển báo, 

đèn tín hiệu GT 

 
Truyện “Qua 

đường” 

Làm PTGT 

bằng vỏ hộp 

VĐMH: Em là công an 

tí hon 

NH: Đi đường em nhớ 
 

 

Tổng số 4 2 1 4 4 4 1 

TGĐV 

 
1 Nhảy lò cò 

Tìm hiểu con 

mèo 
 

Truyện: Ba chú 

heo con 
Vẽ con mèo 

 

VĐMH: Chú vịt bầu 
 



 

 

Chủ 

đề 

 

Nhánh 

Lĩnh vực phát triển 

Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TC KNXH 

NH: Chú ếch con 

 

2 
Đi trên ghế đầu 

đội túi cát 
 

 

Đếm đến 5,nhận 

biết số lượng 

trong phạm vi  

5, nhận biết số 5 
 

 

Thơ 

Cá ngủ ở đâu Xé dán đàn cá  

DH:  Tôm, cua, cá 

thi tài 

NH: Gà gáy le te 

 

 

3 

 

Bò chui qua 

ống dài 

  

 

Truyện: Dê con 

nhanh trí 

 
Nặn con thỏ 

 

VĐ múa: Đố bạn 

NH: Chú voi con ở Bản 

Đôn 

 

Bé chăm sóc 

con thỏ 

4 
Chạy 15m trong 

khoảng 10s 
 

Tách gộp trong 

phạm vi 5 

Thơ: Ong và 

bướm  

Làm con bướm 

 

DH: Chị ong nâu và em 

bé 

NH: Con chim vành 

khuyên 

 

 

Tổng số 4 1 2 4 4 4 1 

HTTN 

1 
Trèo lên xuống 5 

gióng thang 
 

 

Đo dung tích 

bằng 1 đơn vị 

đo 
 

Thơ 

Rình xem mặt 

trời 

 

 

VĐTTC: Cháu vẽ ông 

mặt trời 

NH: Giọt mưa và em bé 

  

Bé tiết kiệm 

nước 

2 
Chạy theo đường 

zic zac 

Tìm hiểu  

ngày và đêm. 
 

Truyện 

Sự tích ngày và 

đêm 

Xé dán mây 

mưa hè 

 

DH: Cho tôi đi làm 

mưa với 

NH: Mưa rơi 
 

 

 

Tổng số 2 1 1 2 1 2 1 

Quê 

hương 
1 

Đi bước dồn 

ngang  

Tìm hiểu về cảnh 

đẹp Hải phòng 

 

 
 

Thơ: bãi biển quê 

em 

Vẽ nhà hát lớn 

Hải Phòng 

 

DH: Bé yêu biển lắm 

NH: Bến cảng quê 

 



 

 

Chủ 

đề 

 

Nhánh 

Lĩnh vực phát triển 

Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TC KNXH 

hương tôi 

 

2 

 

Trèo qua ghế dài 

1,5m x 30cm 
 

Tìm hiểu về Thủ 

đô Hà Nội  
 

Truyện: Sự tích 

hồ Gươm  

Cát dán cờ tổ 

quốc 

DH: Yêu Hà Nội  

NH: Quê hương 

 

 

 

3 

 

Đập và bắt bóng 

tại chỗ  

  
Thơ: Bác Hồ của 

em 

Trang trí ảnh 

bác 

 

VĐMH: Đêm qua em 

mơ gặp Bác Hồ 

NH: Ai yêu nhi đồng 

bằng Bác Hồ Chi Minh 

 

Bác Hồ kính 

yêu 

Tổng số 3 2 0 3 3 3 1 

Cộng tổng số  

HĐH cả năm 35 16 13 35 33 35 8 

 

NGƯỜI DUYỆT 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP 

 

 

 

 

       

 


